PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ)
	Mẫu số 01
	Thông báo cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

	Mẫu số 02
	Mẫu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

	Mẫu số 03
	Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

	Mẫu số 04
	Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

	Mẫu số 05
	Báo cáo tình hình cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường


 
Mẫu số 01
	TÊN TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …….
	…………, ngày …… tháng …… năm ……


 
	Kính gửi:
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố1.


1. Tên tổ chức/cá nhân:..................................................................................................... 
Người đại diện trước pháp luật (đối với tổ chức):............................................................. 
Số CMTND/Căn cước công dân, ngày, nơi cấp (đối với cá nhân):.................................. 
2. Địa chỉ:.......................................................................................................................... 
[bookmark: bookmark3]3. Số điện thoại:……………………. Fax:……………………… E-mail:............................. 
Thực hiện Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường,
(Tên tổ chức/cá nhân) thông báo về danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đang lưu trữ và thực hiện cung cấp như sau:
	TT
	Danh mục thông tin, dữ liệu cung cấp
	Mô tả về thông tin, dữ liệu
	Nguồn gốc thông tin, dữ liệu

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Chúng tôi cam kết thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ và chịu trách nhiệm về nguồn gốc của thông tin, dữ liệu./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)


_________________
1 Theo địa bàn có thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân.
 
Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
…………, ngày …… tháng …… năm ……
Kính gửi: ……………………………………….
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu:............................................ 
............................................................................................................................................ 
Số CMTND/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân):............................. 
2. Địa chỉ:............................................................................................................................ 
3. Số điện thoại, fax, E-mail:............................................................................................... 
4. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp:
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
5. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả (xem, đọc tại chỗ; sao chụp; nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc gửi qua đường bưu điện...):
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
7. Cam kết sử dụng thông tin, dữ liệu:
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
	 
	NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU1


________________
1 Trường hợp là cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp dữ liệu thì thủ trưởng cơ quan phải ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; là cá nhân phải ký, ghi rõ họ tên.
 
Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
…………, ngày …… tháng …… năm ……
Kính gửi: ………………………….
1. Người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu:..................................................................... 
............................................................................................................................................. 
2. Nơi đang làm việc, học tập:............................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
3. Quốc tịch, Số Hộ chiếu:................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
4. Số điện thoại, fax, E-mail:................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
5. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu yêu cầu cung cấp:........................................... 
............................................................................................................................................. 
6. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu:............................................................................... 
............................................................................................................................................. 
7. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả (xem, đọc tại chỗ; sao chụp; nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu hoặc gửi qua đường bưu điện... ):......................................................... 
............................................................................................................................................. 
8. Cam kết của người yêu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu:................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
	XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC
NƠI ĐANG LÀM VIỆC, HỌC TẬP
(Ký xác nhận, đóng dấu)
	NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
…………, ngày …… tháng …… năm ……
HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:              /HĐ
Căn cứ Bộ luật dân sự;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,
Hôm nay, ngày…. tháng …. năm …., tại …….., chúng tôi gồm:
1. Bên cung cấp thông tin, dữ liệu (Bên A):
Đại diện:................................................................................................................................ 
Chức vụ:................................................................................................................................ 
Địa chỉ:.................................................................................................................................. 
Điện thoại …………………… Fax: ………………………… Email: ....................................... 
Số tài khoản :........................................................................................................................ 
2. Bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu (Bên B):
Tên tổ chức, cá nhân:............................................................................................................. 
Đại diện:................................................................................................................................ 
Chức vụ:................................................................................................................................ 
Địa chỉ:.................................................................................................................................. 
Điện thoại …………………… Fax: …………………………. Email: ...................................... 
Số tài khoản :........................................................................................................................ 
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu như sau:
Điều 1. Nội dung hợp đồng:
(Về việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu)
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Điều 2. Thời gian thực hiện:
………………… ngày, kể từ ngày ……. tháng…….. năm …………………
Điều 3. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:
- Hình thức khai thác, sử dụng:............................................................................................. 
- Khai thác sử dụng thông qua việc truy cập:........................................................................ 
- Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu:...................................................... 
- Nhận gửi qua đường bưu điện:.......................................................................................... 
Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
Tiền trả cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu là:........................................... đồng
(Bằng chữ:................................................................................................................... đồng)
Trong đó: Tiền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu là:............................................... đồng
Tiền dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu là:.................................................................. đồng
Số tiền đặt trước:......................................................................................................... đồng
Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản):.................................................................. 
Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên:
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Điều 6. Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng và xử lý tranh chấp:
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
Điều 7. Điều khoản chung
1. Hợp đồng này được làm thành …….. bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A giữ …… bản, bên B giữ ……… bản.
2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày................................................................................. 
 
	BÊN B
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức, ghi họ tên đối với cá nhân)
	BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 05
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:        /BC
	…………, ngày …… tháng …… năm ……


 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Năm ………../từ tháng   năm .... đến tháng   năm....
	Kính gửi:
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố1.


1. Tên tổ chức/cá nhân:........................................................................................................ 
Người đại diện trước pháp luật (đối với tổ chức):................................................................ 
Số CMTND/Căn cước công dân, ngày, nơi cấp (đối với cá nhân):
2. Địa chỉ:............................................................................................................................. 
3. Số điện thoại:…………………… Fax:…………………… E-mail:..................................... 
4. Các thông tin, dữ liệu đã cung cấp:................................................................................. 
	TT
	Nội dung, phạm vi, khối lượng thông tin, dữ liệu
	Tổ chức/cá nhân được cung cấp
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí cung cấp
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi/Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này./.
 
	 
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên/đóng dấu)


________________
1 Theo địa bàn có thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân.
[bookmark: _GoBack]
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PH? L?C 

(Kèm theo Ngh? đ?nh s? 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2017 c?a Chính 

ph?) 

M?u s? 01 Thông báo cung c?p thông tin, d? li?u tài nguyên và môi trư?ng 

M?u s? 02 M?u văn b?n, phi?u yêu c?u cung c?p thông tin, d? li?u tài nguyên và 

môi trư?ng 

M?u s? 03 M?u phi?u yêu c?u cung c?p thông tin, d? li?u tài nguyên và môi 

trư?ng đ?i v?i cá nhân nư?c ngoài t?i Vi?t Nam 

M?u s? 04 H?p đ?ng cung c?p, khai thác, s? d?ng thông tin, d? li?u tài nguyên và 

môi trư?ng 

M?u s? 05 Báo cáo tình hình cung c?p thông tin, d? li?u tài nguyên và môi trư?ng 

  

M?u s? 01 

TÊN T? CH?C CUNG 

C?P THÔNG TIN, D? 

LI?U 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯ?NG 

------- 

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T 

NAM 

Đ?c l?p - T? do - H?nh phúc  

--------------- 

S?: ……. …………, ngày …… tháng …… năm …… 

  

Kính g?i: - B? Tài nguyên và Môi trư?ng; 

- S? Tài nguyên và Môi trư?ng t?nh, thành ph?

1

. 

1. Tên t? ch?c/cá 

nhân:.....................................................................................................  

Ngư?i đ?i di?n trư?c pháp lu?t (đ?i v?i t? 

ch?c):.............................................................  

S? CMTND/Căn cư?c công dân, ngày, nơi c?p (đ?i v?i cá 

nhân):..................................  

